
Phụ lục 02 

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH QPPL CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ  

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỦ ĐÔ 
(Kèm theo Văn bản số       /UBND-NC ngày       tháng 5 năm 2026 của UBND Thành phố) 

Tổng số: 34 Quyết định: 

(1) 32 Quyết định của UBND Thành phố. Trong đó: 

- Trình ban hành trong tháng 5/2026: 26;  

- Khi có yêu cầu: 06; 

(2) 02 Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố khi yêu cầu. 

I. DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH QPPL CỦA UBND THÀNH PHỐ (32 Quyết định) 

STT Tên văn bản Nội dung quy định 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời 

hạn 

trình 

Lãnh đạo UBND TP chỉ đạo, 

Văn phòng UBND TP đôn đốc 

Ghi chú 

 

1.  

Quyết định của UBND 

Thành phố về việc ban 

hành Quy chế quản lý và sử 

dụng Quỹ thưởng của Thủ 

đô 

Điều 21, khoản 6, điểm b: 

Ban hành quy chế quản lý 

và sử dụng Quỹ thưởng 

của Thủ đô 

Sở Nội vụ 
Sở Tài 

chính 

Tháng 

5/2026 

PCT TT Dương Đức Tuấn 

PCVP Võ Tuấn Anh 

Phòng Nội chính  

2.  

Quyết định quy định chính 

sách, biện pháp tổ chức 

thực hiện nền hành chính 

số và công vụ số  

Điều 7 khoản 2, điểm a: 

Quy định chính sách, biện 

pháp tổ chức thực hiện 

nền hành chính số và 

công vụ số  

Sở Nội vụ 

Các sở, 

ngành có 

liên quan 

Tháng 

5/2026 

PCT TT Dương Đức Tuấn 

PCVP Võ Tuấn Anh 

Phòng Nội chính  

3.  

Quyết định quy định cơ 

chế, biện pháp phát huy 

dân chủ ở cơ sở, huy động 

sự tham gia của người dân 

trong quản trị địa phương; 

Điều 7, khoản 2, điểm b: 

Quy định cơ chế, biện 

pháp phát huy dân chủ ở 

cơ sở, huy động sự tham 

gia của người dân trong 

Sở Nội vụ Các sở, 

ngành có 

liên quan 

Tháng 

5/2026 

PCT TT Dương Đức Tuấn 

PCVP Võ Tuấn Anh 

Phòng Nội chính  
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STT Tên văn bản Nội dung quy định 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời 

hạn 

trình 

Lãnh đạo UBND TP chỉ đạo, 

Văn phòng UBND TP đôn đốc 

Ghi chú 

 

cơ chế khoán việc và cơ 

chế khác để phát huy vai 

trò tự quản của thôn, tổ dân 

phố  

quản trị địa phương; cơ 

chế khoán việc và cơ chế 

khác để phát huy vai trò 

tự quản của thôn, tổ dân 

phố 

4.  

Quyết định Quy định trình 

tự, thủ tục thực hiện dự án 

cải tạo, chỉnh trang, tái 

thiết đô thị; biện pháp 

cưỡng chế di dời phục vụ 

dự án cải tạo, chỉnh trang, 

tái thiết đô thị; quyết định 

danh mục dự án, lộ trình 

thực hiện  

Điều 12, khoản 3, điểm a: 

Quy định trình tự, thủ tục 

thực hiện dự án cải tạo, 

chỉnh trang, tái thiết đô 

thị. 

Sở Xây 

dựng 

Sở, ban, 

ngành có 

liên quan 

 

Tháng 

5/2026 

PCT TT Dương Đức Tuấn 

PCVP Võ Tuấn Anh 

Phòng Đô thị 

 
Điều 12, khoản 3, điểm b: 

Quyết định biện pháp 

cưỡng chế di dời phục vụ 

dự án cải tạo, chỉnh trang, 

tái thiết đô thị; quyết định 

danh mục dự án, lộ trình 

thực hiện. 

5.  

Quyết định các biện pháp 

tạo lập, quản lý, khai thác 

nhà ở phục vụ mục tiêu an 

sinh xã hội và phát triển 

Thủ đô  

Điều 12, khoản 3, điểm d: 

Quyết định các biện pháp 

tạo lập, quản lý, khai thác 

nhà ở phục vụ mục tiêu an 

sinh xã hội và phát triển 

Thủ đô. 

Sở Xây 

dựng 

Sở, ban, 

ngành có 

liên quan 

Tháng 

5/2026 

PCT TT Dương Đức Tuấn 

PCVP Võ Tuấn Anh 

Phòng Đô thị 
 

6.  

Quyết định việc chuyển 

đổi giữa các loại hình nhà 

ở thương mại, nhà ở xã hội, 

nhà ở phục vụ tái định cư 

trên địa bàn Thành phố để 

sử dụng linh hoạt, đáp ứng 

nhu cầu thực tế của người 

dân  

Điều 12, khoản 3, điểm c: 

Quyết định việc chuyển 

đổi giữa các loại hình nhà 

ở thương mại, nhà ở xã 

hội, nhà ở phục vụ tái 

định cư trên địa bàn 

Thành phố để sử dụng 

Sở Xây 

dựng 

Sở, ban, 

ngành có 

liên quan 

Tháng 

5/2026 

PCT TT Dương Đức Tuấn 

PCVP Võ Tuấn Anh 

Phòng Đô thị 
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STT Tên văn bản Nội dung quy định 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời 

hạn 

trình 

Lãnh đạo UBND TP chỉ đạo, 

Văn phòng UBND TP đôn đốc 

Ghi chú 

 

linh hoạt, đáp ứng nhu 

cầu thực tế của người dân. 

7.  

Quyết định quy định biện 

pháp quản lý, khai thác, sử 

dụng không gian tầm thấp, 

không gian tầm cao; quản 

lý hạ tầng, công nghệ, 

phương tiện hoạt động 

trong không gian tầm thấp, 

không gian tầm cao  

Điều 11, khoản 4:  Quy 

định biện pháp quản lý, 

khai thác, sử dụng không 

gian tầm thấp, không gian 

tầm cao; quản lý hạ tầng, 

công nghệ, phương tiện 

hoạt động trong không 

gian tầm thấp, không gian 

tầm cao  

Sở Xây 

dựng 

Sở, ban, 

ngành có 

liên quan 

Tháng 

5/2026 

PCT TT Dương Đức Tuấn 

PCVP Võ Tuấn Anh 

Phòng Đô thị 

 

8.  

Quyết định của UBNDTP 

ban hành Quy định Bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di 

tích Quốc gia, di tích Quốc 

gia đặc biệt; Hồ sơ quản lý, 

quy định bảo tồn, tôn tạo 

công trình kiến trúc có giá 

trị; 

Điều 15, khoản 2, điểm a: 

Quy định yêu cầu, điều 

kiện, hồ sơ quản lý, biện 

pháp bảo vệ, bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích, cải tạo 

công trình kiến trúc có giá 

trị, trừ di tích, di sản được 

Tổ chức Giáo dục, Khoa 

học và Văn hóa của Liên 

hợp quốc (UNESCO) công 

nhận hoặc ghi danh. 

Sở Văn 

hóa và 

Thể thao 

 
Tháng 

5/2026 

PCT Vũ Thu Hà 

PCVP Phạm Thị Thu Huyền 

Phòng Khoa giáo - Văn xã 

 

9.  

Quyết định của UBND 

Thành phố quy định “Tiêu 

chí khu, cụm công nghiệp 

sinh thái trên địa bàn 

Thành phố và lộ trình, cơ 

chế, chính sách hỗ trợ 

chuyển đổi khu, cụm công 

nghiệp đang hoạt động 

Điều 13, khoản 2, điểm a: 

Tiêu chí khu, cụm công 

nghiệp sinh thái trên địa 

bàn Thành phố và lộ trình, 

cơ chế, chính sách hỗ trợ 

chuyển đổi khu, cụm 

công nghiệp đang hoạt 

động thành khu, cụm 

công nghiệp sinh thái. 

Sở Công 

thương 

Ban Quản 

lý các Khu 

công nghệ 

cao và 

Khu công 

nghiệp  

Tháng 

5/2026 

PCT Trương Việt Dũng 

PCVP Nguyễn Trọng Minh 

Phòng Kinh tế 
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STT Tên văn bản Nội dung quy định 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời 

hạn 

trình 

Lãnh đạo UBND TP chỉ đạo, 

Văn phòng UBND TP đôn đốc 

Ghi chú 

 

thành khu, cụm công 

nghiệp sinh thái.” 

10.  

Quyết định về việc ban 

hành quy định về hồ sơ, 

trình tự, thủ tục, thẩm 

quyền cấp Giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành 

quốc tế; thẩm định, công 

nhận hạng cơ sở lưu trú du 

lịch trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

Điều 15, khoản 3, điểm b:  

Cấp giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành quốc tế 

đối với doanh nghiệp 

đăng ký doanh nghiệp 

trên địa bàn Thành phố. 

 
Sở Du lịch  

Tháng 

5/2026 

PCT Nguyễn Xuân Lưu 

PCVP Nguyễn Trọng Minh 

Phòng Kinh tế 

 

 

Điều 15, khoản 3, điểm c: 

Công nhận hạng cơ sở lưu 

trú du lịch trên địa bàn 

Thành phố.  

 

11.  

Quyết định quy định việc 

tổ chức thẩm định, phê 

duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động 

môi trường, cấp giấy phép 

môi trường đối với dự án 

đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ do cơ quan, 

người có thẩm quyền của 

Thành phố quyết định hoặc 

chấp thuận chủ trương đầu 

tư (Thực hiện điểm b 

khoản 2 Điều 13 Luật Thủ 

đô số 02/2026/QH16)  

Điều 13 khoản 2 điểm b: 

Việc tổ chức thẩm định, 

phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, cấp 

giấy phép môi trường đối 

với dự án đầu tư, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ do cơ quan, người có 

thẩm quyền của Thành 

phố quyết định hoặc chấp 

thuận chủ trương đầu tư. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

 
Tháng 

5/2026 

PCT Bùi Duy Cường  

PCVP Nguyễn Trọng Minh  

Phòng Nông nghiệp và  

Môi trường  

 

 

12.  
Quyết định quy định trình 

tự, thủ tục thực hiện thu hồi 

Điều 24 khoản 3: UBND 

Thành phố quy định trình 

tự, thủ tục thực hiện thu 

Sở Nông 

nghiệp và 

Các sở, 

ngành có 

liên quan 

Tháng 

5/2026 

 

PCT Bùi Duy Cường  

PCVP Nguyễn Trọng Minh  

Phòng Nông nghiệp và  
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STT Tên văn bản Nội dung quy định 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời 

hạn 

trình 

Lãnh đạo UBND TP chỉ đạo, 

Văn phòng UBND TP đôn đốc 

Ghi chú 

 

đất quy định tại điểm b và 

điểm c khoản 1 Điều 24 

hồi đất quy định tại điểm 

b và điểm c khoản 1 Điều 

24. 

Môi 

trường 

Môi trường  

 

 

13.  

Quyết định quy định quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường 

về chất thải và lộ trình áp 

dụng (Thực hiện điểm b 

khoản 4 Điều 30 Luật Thủ 

đô số 02/2026/QH16) 

Điều 30 khoản 4 điểm b: 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quy định quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường về chất 

thải và lộ trình áp dụng 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

 
Tháng 

5/2026 

PCT Bùi Duy Cường  

PCVP Nguyễn Trọng Minh  

Phòng Nông nghiệp và  

Môi trường  

 

 

14.  

Quy định việc thực hiện 

liên kết giáo dục giữa cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông công lập, tư 

thục với các cơ sở giáo dục 

nước ngoài. 

Điều 16, khoản 2, điểm a: 

Quy định việc thực hiện 

liên kết giáo dục giữa cơ 

sở giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông công 

lập, tư thục với các cơ sở 

giáo dục nước ngoài 

Sở Giáo 

dục và  

Đào tạo  

Các sở, 

ngành liên 

quan  

Tháng 

5/2026 

PCT Vũ Thu Hà 

PCVP Phạm Thị Thu Huyền 

Phòng Khoa giáo - Văn xã 

 
Điều 16, khoản 2, điểm d: 

Quy định tiêu chí, điều 

kiện về cơ sở vật chất, đội 

ngũ cán bộ quản lý, giáo 

viên, chương trình giảng 

dạy, phương pháp giảng 

dạy và dịch vụ giáo dục 

đối với cơ sở giáo dục quy 

định tại điểm a khoản 1 

Điều này 

15.  

Quyết định của UBND 

Thành phố quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu và tổ chức của 

Ban Quản lý các khu công 

Điều 20, Khoản 4; Cơ 

quan quản lý khu công 

nghệ cao của Thành phố 

thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước và chức năng 

Ban quản 

lý các Khu 

công nghệ 

cao và 

Khu công 

 
Tháng 

5/2026 

PCT TT Dương Đức Tuấn  

PCVP Võ Tuấn Anh  

Phòng Nội chính  



6 

 

STT Tên văn bản Nội dung quy định 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời 

hạn 

trình 

Lãnh đạo UBND TP chỉ đạo, 

Văn phòng UBND TP đôn đốc 

Ghi chú 

 

nghệ cao và khu công 

nghiệp Thành phố 

khác đối với khu công 

nghệ cao theo quy định 

của Ủy ban nhân dân 

Thành phố.  

nghiệp 

Thành phố 

16.  

Quyết định quy định khoán 

chi trong thực hiện nhiệm 

vụ khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo có sử 

dụng ngân sách Thành phố. 

Điều 18 khoản 3 điểm a: 

Quy định khoán chi trong 

thực hiện nhiệm vụ khoa 

học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo có sử dụng ngân 

sách Thành phố. 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ  

 
Tháng 

5/2026 

PCT Trương Việt Dũng 

PCVP Bá Văn Thắng 

Phòng Đổi mới và phát triển 
 

17.  

Quyết định quy định việc 

hợp tác công - tư huy động 

nguồn lực xã hội hóa trong 

lĩnh vực khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số 

Điều 18 khoản 3 điểm b: 

Quy định việc huy động, 

sử dụng nguồn lực từ tài 

trợ, hỗ trợ, hình thức hợp 

tác công - tư và các hình 

thức khác trong lĩnh vực 

khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển 

đổi số. 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ  

 
Tháng 

5/2026 

PCT Trương Việt Dũng 

PCVP Bá Văn Thắng 

Phòng Đổi mới và phát triển 

 

18.  

Quyết định quy định 

phương thức quản trị dựa 

trên dữ liệu số, ứng dụng 

công nghệ số, trí tuệ nhân 

tạo và cơ chế khai thác, 

chia sẻ dữ liệu 

Điều 18 khoản 3 điểm c: 

Quy định phương thức 

quản trị tiên tiến dựa trên 

dữ liệu số, ứng dụng công 

nghệ số, trí tuệ nhân tạo; 

cơ chế chia sẻ dữ liệu 

công - tư theo hợp đồng 

khai thác dữ liệu. 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ  

 
Tháng 

5/2026 

PCT Trương Việt Dũng 

PCVP Bá Văn Thắng 

Phòng Đổi mới và phát triển 

 

 

 

  

 

19.  
Quyết định quy định Bộ 

quy tắc chuẩn mực về quản 

lý và ứng dụng trí tuệ nhân 

Điều 18 khoản 3 điểm d: 

Quy định về bảo đảm an 

toàn, quản lý rủi ro, biện 

pháp ứng dụng trí tuệ 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ  

 
Tháng 

5/2026 

PCT Trương Việt Dũng 

PCVP Bá Văn Thắng 

Phòng Đổi mới và phát triển 
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STT Tên văn bản Nội dung quy định 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời 

hạn 

trình 

Lãnh đạo UBND TP chỉ đạo, 

Văn phòng UBND TP đôn đốc 

Ghi chú 

 

tạo trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

nhân tạo trong quản lý 

nhà nước trên địa bàn;  

20.  

Quyết định quy định thủ 

tục điều chỉnh Giấy phép 

hoạt động đối với trường 

hợp thay đổi, bổ sung, 

giảm bớt danh mục kỹ 

thuật đặc biệt của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 17 khoản 2 điểm a: 

Quyết định cho phép cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

do Thành phố quản lý về 

chuyên môn được áp 

dụng kỹ thuật loại đặc 

biệt. 

Sở Y tế 

 
 

Tháng 

5/2026 

PCT Vũ Thu Hà 

PCVP Phạm Thị Thu Huyền 

Phòng Khoa giáo - Văn xã 

 

21.  

Quyết định quy định Thủ 

tục thừa nhận giấy phép 

hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh. 

Điều 17 khoản 2 điểm b: 

Thừa nhận giấy phép 

hành nghề do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp để cấp 

giấy phép hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh tại 

Việt Nam. 

Sở Y tế 

 
 

Tháng 

5/2026 

PCT Vũ Thu Hà 

PCVP Phạm Thị Thu Huyền 

Phòng Khoa giáo - Văn xã 

 

22.  

Quyết định của UBND 

Thành phố Quy định việc 

quản lý và sử dụng, khai 

thác tài sản công tại đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc 

phạm vi quản lý của thành 

phố  Hà Nội vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh, liên kết 

Điều 23, khoản 1, điểm a: 

Quản lý, sử dụng, vận 

hành, khai thác tài sản 

công tại đơn vị sự nghiệp 

công lập vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh, liên kết hoặc 

phương thức khác; 

Sở Tài 

chính 
 

Tháng 

5/2026 

PCT Nguyễn Xuân Lưu 

PCVP Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Phòng Kinh tế 

 

 

23.  

Quyết định của UBND 

Thành phố quy định việc 

thuê, thuê mua, mua công 

trình, tài sản trong một số 

trường hợp để quản lý, sử 

Điều 23, khoản 1, điểm b: 

Thuê, thuê mua, mua 

công trình, tài sản được 

đầu tư, xây dựng, tạo lập 

từ các hoạt động đầu tư 

Sở Tài 

chính 
 

Tháng 

5/2026 

PCT Nguyễn Xuân Lưu 

PCVP Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Phòng Kinh tế 
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STT Tên văn bản Nội dung quy định 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời 

hạn 

trình 

Lãnh đạo UBND TP chỉ đạo, 

Văn phòng UBND TP đôn đốc 

Ghi chú 

 

dụng, vận hành, khai thác 

hoặc hình thành tài sản 

công thuộc phạm vi quản 

lý của thành phố Hà Nội. 

kinh doanh hoặc từ nguồn 

không thuộc ngân sách 

nhà nước để quản lý, sử 

dụng, vận hành, khai thác 

hoặc hình thành tài sản 

công, phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ công 

ích, phúc lợi xã hội, mục 

đích công cộng khác; 

24.  

Quyết định của UBND 

Thành phố quy định các 

phương thức khai thác tài 

sản kết cấu hạ tầng do Nhà 

nước đầu tư, quản lý thuộc 

phạm vi quản lý của thành 

phố Hà Nội 

Điều 23, khoản 1, điểm c: 

Chuyển nhượng quyền 

thu phí sử dụng, chuyển 

nhượng có thời hạn quyền 

khai thác, cho thuê quyền 

khai thác hoặc phương 

thức khác trong quản lý, 

sử dụng, vận hành, khai 

thác tài sản kết cấu hạ 

tầng, công trình, tài sản 

công khác do Nhà nước 

đầu tư, quản lý hoặc công 

trình, tài sản quy định tại 

điểm b khoản này. 

Sở Tài 

chính 
 

Tháng 

5/2026 

PCT Nguyễn Xuân Lưu 

PCVP Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Phòng Kinh tế 

 

 

25.  

Quyết định quy định về 

việc cơ chế hợp tác công - 

tư trong quản lý, khai thác, 

sử dụng công trình kiến 

trúc có giá trị trên địa bàn 

Thành phố 

Điều 15, khoản 2, điểm b: 

Quy định  cơ chế hợp tác 

công - tư trong quản lý, 

khai thác, sử dụng công 

trình kiến trúc có giá trị. 

Sở Quy 

hoạch - 

Kiến trúc 

Các sở, 

ngành có 

liên quan 
Tháng 

5/2026 

 

PCT Vũ Thu Hà 

PCVP Phạm Thị Thu Huyền 

Phòng Khoa giáo Văn xã 
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STT Tên văn bản Nội dung quy định 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời 

hạn 

trình 

Lãnh đạo UBND TP chỉ đạo, 

Văn phòng UBND TP đôn đốc 

Ghi chú 

 

26.  

Quyết định quy định về 

việc phê duyệt danh mục di 

sản, khu vực có giá trị văn 

hóa, lịch sử, công trình 

kiến trúc có giá trị trên địa 

bàn Thành phố cần tập 

trung nguồn lực để bảo vệ, 

phát huy giá trị.  

Điều 15, khoản 3, điểm a: 

Quy định về việc phê 

duyệt danh mục di sản, 

khu vực có giá trị văn hóa, 

lịch sử, công trình kiến 

trúc có giá trị trên địa bàn 

Thành phố cần tập trung 

nguồn lực để bảo vệ, phát 

huy giá trị.  

Sở Quy 

hoạch - 

Kiến trúc 

 

Tháng 

5/2026 

 

PCT Vũ Thu Hà 

PCVP Phạm Thị Thu Huyền 

Phòng Khoa giáo Văn xã 

 

27.  

Quyết định bổ sung 

chương trình giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ 

thông nhưng phải bảo đảm 

yêu cầu về mục tiêu giáo 

dục, phẩm chất, năng lực 

của học sinh cần đạt được 

và nội dung giáo dục bắt 

buộc của chương trình giáo 

dục mầm non, chương 

trình giáo dục phổ thông 

quốc gia 

Điều 16, khoản 2 điểm b: 

Bổ sung chương trình 

giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông nhưng phải 

bảo đảm yêu cầu về mục 

tiêu giáo dục, phẩm chất, 

năng lực của học sinh cần 

đạt được và nội dung giáo 

dục bắt buộc của chương 

trình giáo dục mầm non, 

chương trình giáo dục phổ 

thông quốc gia. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các sở, 

ngành có 

liên quan 

Thường 

xuyên, 

theo tiến 

độ các 

nhà 

trường 

PCT Vũ Thu Hà 

PCVP Phạm Thị Thu Huyền 

Phòng Khoa giáo Văn xã 

 

28.  

Quyết định ban hành 

chương trình giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ 

thông đối với cơ sở giáo 

dục quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều này phù hợp 

với mục tiêu phát triển giáo 

dục của Thủ đô và yêu cầu 

về mục tiêu giáo dục, phẩm 

chất, năng lực của học sinh 

Điều 16, khoản 2, điểm c: 

Ban hành chương trình 

giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông đối với cơ 

sở giáo dục quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều này 

phù hợp với mục tiêu phát 

triển giáo dục của Thủ đô 

và yêu cầu về mục tiêu 

giáo dục, phẩm chất, năng 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các sở, 

ngành có 

liên quan 

Thường 

xuyên, 

theo tiến 

độ các 

nhà 

trường 

PCT Vũ Thu Hà 

PCVP Phạm Thị Thu Huyền 

Phòng Khoa giáo Văn xã 
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STT Tên văn bản Nội dung quy định 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời 

hạn 

trình 

Lãnh đạo UBND TP chỉ đạo, 

Văn phòng UBND TP đôn đốc 

Ghi chú 

 

cần đạt được và nội dung 

giáo dục bắt buộc của 

chương trình giáo dục 

mầm non, chương trình 

giáo dục phổ thông quốc 

gia. 

lực của học sinh cần đạt 

được và nội dung giáo 

dục bắt buộc của chương 

trình giáo dục mầm non, 

chương trình giáo dục phổ 

thông quốc gia. 

29.  

Quyết định điều chỉnh thủ 

tục hành chính 

Điều 8, khoản 2, điểm a: 

Điều chỉnh trình tự, thủ 

tục, thẩm quyền giải 

quyết thủ tục hành chính 

đang được quy định trong 

văn bản quy phạm pháp 

luật của cơ quan nhà nước 

cấp trên để thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn của 

cơ quan, tổ chức thuộc 

Thành phố, bảo đảm yêu 

cầu về cải cách hành 

chính, tạo thuận lợi cho cá 

nhân, tổ chức  theo hướng 

đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, phát triển khoa học 

công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số trong 

giải quyết thủ tục hành 

chính, không quy định 

thêm thành phần hồ sơ, 

không tăng thêm yêu cầu, 

điều kiện, thời gian giải 

quyết thủ tục đang áp 

dụng; 

Các sở, 

ban, ngành 

 Khi có 

 yêu cầu 

 

Các PCT UBND TP 

Các PCVP 

Các phòng CM 
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STT Tên văn bản Nội dung quy định 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời 

hạn 

trình 

Lãnh đạo UBND TP chỉ đạo, 

Văn phòng UBND TP đôn đốc 

Ghi chú 

 

30.  

Quyết định quy định biện 

pháp đặc thù  

Điều 8, khoản 2, điểm b: 

Quy định biện pháp đặc 

thù phù hợp với yêu cầu 

phát triển Thủ đô để tổ 

chức, hướng dẫn thi hành 

luật, nghị quyết của Quốc 

hội mà khác hoặc chưa có 

quy định của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, các 

Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

Các sở, 

ban, ngành 

 Khi có 

 yêu cầu 

 

Các PCT UBND TP 

Các PCVP 

Các phòng CM 

 

31.  

Quyết định ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật, công bố tiêu 

chuẩn 

Điều 18, khoản 3, điểm đ: 

Ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật, công bố tiêu chuẩn 

trong các lĩnh vực để áp 

dụng tại Thành phố với 

yêu cầu cao hơn hoặc chưa 

có quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 

chuẩn quốc gia; lựa chọn 

công nhận, áp dụng tiêu 

chuẩn tiên tiến, hiện đại 

của quốc tế, khu vực, nước 

ngoài. 

Các sở, 

ban, ngành 

 Khi có 

 yêu cầu 

 

Các PCT UBND TP 

Các PCVP 

Các phòng CM 

 

32.  

Quyết định ban hành định 

mức kinh tế - kỹ thuật, định 

mức chi phí  

Điều 21, khoản 6, điểm a: 

Ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật, định mức chi 

phí trong các lĩnh vực; 

đơn giá, giá dịch vụ sự 

nghiệp áp dụng cho Thủ 

đô chưa có trong quy định 

hoặc khác với quy định 

của cơ quan nhà nước ở 

Các sở, 

ban, ngành 

 Khi có 

 yêu cầu 

 

Các PCT UBND TP 

Các PCVP 

Các phòng CM 
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STT Tên văn bản Nội dung quy định 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời 

hạn 

trình 

Lãnh đạo UBND TP chỉ đạo, 

Văn phòng UBND TP đôn đốc 

Ghi chú 

 

trung ương, trừ các loại 

giá, giá dịch vụ thuộc 

thẩm quyền quy định của 

Hội đồng nhân dân Thành 

phố theo quy định của 

Luật này và quy định 

khác của pháp luật có liên 

quan; 

 

 

II. DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH QPPL CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (02 Quyết định) 

STT Tên văn bản Nội dung quy định Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời hạn 

trình 

Lãnh đạo UBND TP 

chỉ đạo, Văn phòng 

UBND TP đôn đốc 

Ghi chú 

1.  Quyết định điều chỉnh 

thủ tục hành chính 

Điều 8, khoản 2, điểm a: Điều 

chỉnh trình tự, thủ tục, thẩm 

quyền giải quyết thủ tục hành 

chính đang được quy định trong 

văn bản quy phạm pháp luật của cơ 

quan nhà nước ở trung ương để 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 

cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố, 

bảo đảm yêu cầu về cải cách hành 

chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ 

chức theo hướng đơn giản hóa thủ 

tục hành chính, phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số trong giải quyết 

Các sở, ban, 

ngành 

 Khi có 

 yêu cầu 

 

Các PCT UBND TP 

Các PCVP 

Các phòng CM 
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STT Tên văn bản Nội dung quy định Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời hạn 

trình 

Lãnh đạo UBND TP 

chỉ đạo, Văn phòng 

UBND TP đôn đốc 

Ghi chú 

thủ tục hành chính, không quy 

định thêm thành phần hồ sơ, không 

tăng thêm yêu cầu, điều kiện, thời 

gian giải quyết thủ tục đang áp 

dụng; 

2.  Quyết định quy định 

biện pháp đặc thù 

Điều 8, khoản 2, điểm b: Quy định 

biện pháp đặc thù phù hợp với yêu 

cầu phát triển Thủ đô để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành luật, nghị 

quyết của Quốc hội mà khác hoặc 

chưa có quy định của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ. 

Các sở, ban, 

ngành 

 Khi có 

 yêu cầu 

 

Các PCT UBND TP 

Các PCVP 

Các phòng CM 

 

./. 
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